BÀI TẬP ÔN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LÝ 8

ĐỀ 8

Bài 1 (3đ): Một học sinh đi từ nhà đến trường, sau khi đi được 1/4 quãng đường thì chợt nhớ ra mình quên một quyển sách nên vội trở về và đi ngay đến trường thì trễ mất 15p. Coi chuyển động của em bé là thẳng đều

a. Tính vận tốc chuyển động của em bé biết quãng đường từ nhà đến trường là 6km. Bỏ qua thời gian lên xuống xe.

b. Để đến trường đúng dự định, khi quay về và đi lần 2 em phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Bài 2 (3đ): Một Canô chạy từ bến A đến bến B rồi lại trở lại bến A trên một dòng sông. 
Tính vận tốc trung bình của Canô trong suốt quá trình cả đi lẫn về?
Bài 3 (3đ):  Một ống hình chữ U, mới đầu ta đổ thủy ngân vào. Sau đó rót dầu hỏa vào một bên ống và nước vào bên ống kia sao cho mức nước và mức dầu ngang nhau. Xác định chiều cao của cột nước nếu chênh lệch độ cao của thủy ngân trong 2 ống là 3mm. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/ m3, của thủy ngân là 136000 N/ m3 của dầu hỏa bằng 8100 N/ m3 

Bài 4 (4đ): Một khối gỗ hình trụ tiết diện S = 200cm2, chiều cao h=25cm có trọng lượng riêng do = 9000N/m3 được thả nổi thẳng đứng trong nước sao cho đáy song song với mặt thoáng. Trọng lượng riêng của nước là d1 = 10000 N/m3.

a. Tính chiều cao của khối gỗ ngập trong nước.

b. Người ta đổ vào phía trên một lớp dầu sao cho dầu vừa ngập khối gỗ. Tính chiều cao lớp dầu và chiều cao phần gỗ ngập trong nước biết dd = 8000N/m3
Bài 5 (3đ): Chiếu một tia sáng hẹp SI vào một gương phẳng AB. Nếu cho gương quay đi một góc 
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 quanh một trục A và vuông góc với tia tới thì tia phản xạ sẽ quay đi một góc bao nhiêu? theo chiều nào?
Bài 6 (4đ): Có 3 bình cách nhiệt đựng nước, khối lượng nước và nhiệt độ ban đầu mỗi bình là m1, t1, m2, t2, m3, t3. Ta đổ hoàn toàn nước ở bình thứ nhất và bình hai vào bình thứ ba thì nhiệt độ hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt là 45 oC. Tính t1,t2,t3. Biết m1=2m2=4m3, t1=2t2=4t3. 

Từ đó cho biết nước ở bình nào tỏa, bình nào thu?
ĐỀ 9

Bài 1 (3đ): Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc [image: image3.png]


. Nếu người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h thì đến sớm hơn 1h.

a. Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B

b. Ban đầu người đó đi với vận tốc [image: image5.png]


được quãng đường [image: image7.png]


 thì xe bị hư phải sửa chữa mất 15p. Nếu trong quãng đường còn lại người ấy đi với vận tốc [image: image9.png]


 thì đến sớm hơn dự định 30p. Tìm quãng đường [image: image11.png]



Bài 2 (3đ): Một chiếc thuyền khi đi xuôi dòng mất thời gian t1, ngược dòng mất thời  gian t2. Nếu thuyền trôi theo dòng nước trên quãng đường đó mất thời gian bao nhiêu ?
Bài 3 (3đ): Một bình trụ tiết diện 12[image: image13.png]cm’



 chứa nước tới độ cao 20cm. Một bình trụ khác tiết diện 13[image: image15.png]cm’



  chứa nước tới độ cao 40cm. Tính độ cao cột nước ở mỗi bình nếu nối chúng bằng một ống nhỏ có dung tích không đáng kể.
Bài 4 (4đ): Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có tiết diện S = 40cm2 cao h =10cm, m=160g

a. Thả khối gỗ vào nước. Tìm chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước.

b. Bây giờ khối gỗ được khoét 1 lỗ hình trụ có tiết diện [image: image17.png]


  4cm2, sâu [image: image19.png]


h lấp đầy chì có KLR 11300 kg/m3. Sau đó thả khối gỗ vào nước thì thấy mực chât lỏng ngang với mặt trên của gỗ. Tính độ sâu [image: image21.png]



Bài 5 (3đ): Một nguồn sáng điểm và hai gương nhỏ đặt ở ba đỉnh của một tam giác đều. 
Tính góc gợp bởi hai gương để một tia sáng đi từ nguồn sau khi phản xạ trên hai gương:

a) đi thẳng đến nguồn.

b) quay lại nguồn theo đường đi cũ.

Bài 6 (4đ): Có 2 bình cách nhiệt. Bình 1 chứa m​1​=2kg nước ở t​1​=40 oC. Bình 2 chứa m​2​=1kg nước ở t​2​​=20 oC. Chút m (kg) nước ở bình 1 sang bình 2, sau khi nhiệt độ ở bình 2 đã ổn định ta lại chút m (kg) nước ở bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ cân bằng lúc này là 36 oC. 
Tính nhiệt độ nước ở bình 2 và khối lượng m của nước đã chút
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